
Biểu mẫu TH-01 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022-2023 

 

 

I. Điểm trường 

TT Địa chỉ Diện tích điểm trường Diện tích sân chơi 

Điểm trường 1 

Nh n Th p -    

   -Văn Giang - 

Hưng Yên 

5147.4 m
2
 2100 m

2
 

Điểm trường 2    
 

Cộng tổng diện tích toàn trường 5147.4 m
2
 2100 m

2
 

Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 5,3 m
2
 

 

II. Phòng học 

 

TT Lo i phòng học Số lượng Diện tích (m
2
) 

Bình quân (m
2
)/học 

sinh 

1 Phòng học kiên cố 21 1.008 m
2
 1,00 m

2 

2 Phòng học bán kiên cố   
 

 

3 Phòng học t m   
 

 

4 Phòng học nhờ   
 

 

III. Phòng chức năng 

 

TT Tên phòng Số lượng Diện tích Ghi chú 

1  Phòng Hội đồng 1 54 m
2 

 

2  Phòng tổ chuyên môn 
  

 

3 Phòng Ban giám hiệu 1 54 m
2 

 

4 Phòng Công đoàn 
  

 

5 Phòng Đoàn, Đội 1 15 m
2
  

6 Phòng thư viện 1 30 m
2 

 

7 Phòng đồ dùng, thiết bị 1 10 m
2 

 

8 Phòng Tin học 
  

 

9 Phòng Ngo i ngữ 
  

 

10 Phòng ngủ học sinh bán trú 
  

 

11 Phòng vệ sinh 18 72 m
2 

 

12  Phòng giáo dục thể chất  
  

 

13 Phòng giáo dục nghệ thuật     

14 Phòng đa chức năng    

15 Nhà bếp và kho           01 10 m
2
  

16 Phòng   o vệ            01           10 m
2
  

 

IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học 

 



T 

T 

Khối lớp Danh mục đồ dùng, thiết bị d y 

học hiện có 

Số lượng 

(bộ) 

So với yêu cầu tối thiểu 

đủ (thiếu)/bộ 

1 Lớp 1 43 520 Đủ 

2 Lớp 2 28 343 Đủ 

3 Lớp 3 9 136 Thiếu 

4 Lớp 4 16 321 Thiếu 

5 Lớp 5 12 91 Thiếu 

 

V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  

 

TT Danh mục thiết bị hiện có Số lượng 
So với yêu cầu tối thiểu 

đủ (thiếu) 

1  Máy vi tính 15 Thiếu 

2 Tivi 0 Thiếu 

3  Đài c t xét 0 Thiếu 

4 Đầu Video/đầu đĩa 0 Thiếu 

5 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 33 Thiếu 

6 Đàn phím điện tử 01 Thiếu 

 

VI. Nhà vệ sinh 

 

Danh mục 

 nhà vệ sinh 

Số lượng Diện 

tích 

Diện tích bình quân/giáo 

viên/học sinh 

Ghi  

chú 

Dùng cho giáo viên 4 16 m
2 

0,4 m
2 

 

Dùng cho trẻ em 14 56 m
2 

0,05 m
2 

 

Đ t chuẩn vệ sinh theo quy 

định 
18 72 m

2 
0,07 m

2 
 

Chưa đ t chuẩn vệ sinh 

theo quy định 

    

 

VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác 

 

 TT  Tên điểm trường Danh mục CSVC, trang thiết bị Có Không 

1 Điểm trường 1 Nguồn nước sinh ho t hợp vệ sinh x   

  

Nguồn điện (lưới, ph t điện riêng) x   

Kết nối internet x   

Trang thông tin điện tử (website) của cơ s  

giáo dục 

 

x 
  

Tường rào xây x   

     

2 Điểm trường 2 Nguồn nước sinh ho t hợp vệ sinh   

  

Nguồn điện (lưới, ph t điện riêng)   

Kết nối internet   

Trang thông tin điện tử (website) của cơ s    



giáo dục 

Tường rào xây   

      

 

  Mễ Sở, ngày 02  tháng 6 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-02 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

 Năm học 2022-2023 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Kém 

I Cán bộ quản lý 3 
  

3 
    

2 1 3 
   

1 Hiệu trư ng 1 
  

1 
     

1 1 
   

2 Phó hiệu trư ng 2 
  

2 
    

2 
 

2 
   

II  Giáo viên 32 
  

32 
   

1 19 12 7 23 2 
 

1  Văn hóa 26 
  

26 
    

16 10 6 18 2 
 

2  Ngo i ngữ 2 
  

2 
    

1 1 
 

2 
  

3  Tin học 
              

4  Âm nh c 2 
  

2 
   

1 1 
 

1 1 
  

5  Mỹ thuật 1 
  

1 
    

1 
  

1 
  

6  Thể dục 1 
  

1 
     

1 
 

1 
  

7  GV khác 
              

  …v.v. 
              

III Nhân viên 1 
   

1 
         

1  Văn thư 
              

2  Kế toán 
              

3 Thủ quỹ 
              

4  Y tế 
              

5  Thư viện 1 
   

1 
         

6  Thiết bị, thí nghiệm 
              

7  Nhân viên  khác 
              

 ..v.v..               

IV  Tổng số 36   35 1   1 21 13 10 23 2  

 

  Mễ Sở, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 



Biểu mẫu TH-03 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ) 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2022-2023 

 

TT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

1 
 Chương trình giáo dục TH     

 nhà trường thực hiện 
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

2 
 Các hoạt động hỗ trợ học   

 tập, sinh hoạt đối với học  

 sinh của nhà trường 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

3 
Yêu cầu về phối hợp giữa  nhà 

trường và gia đình.  
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

4 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

học sinh 
Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

5 

 Kết quả năng lực, phẩm   

 chất, học tập và sức khỏe của học 

sinh dự kiến đạt được 

100% 100% 100% 100% 100% 

 5.1. Năng lưc 
 

 
   

- Tự chủ và tự học 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Giao tiếp và hợp tác 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Gi i quyết vấn đề và sáng t o 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Ngôn ngữ 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Tính toán 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Tin học 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Công  nghệ 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Khoa học 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Thấm mĩ 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Thể chất 99,5% 99,5% 99,5% 
  

5.2. Phẩm chất 
 

 
   

- Yêu nước 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Nhân ái 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Chăm chỉ 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Trung thực 99,5% 99,5% 99,5% 
  

- Trách nhiệm 99,5% 99,5% 99,5% 
  

5.3. Năng lực 
 

 
   

 - Tự phục vụ, tự qu n    99,5% 99,5% 

- Hợp tác    99,5% 99,5% 

- Tự học, gi i quyết vấn đề    99,5% 99,5% 

5.4. Phẩm chất      

- Chăm học, chăm làm    99,5% 99,5% 

 - Tự tin, trách nhiệm    99,5% 99,5% 

 - Trung thực, kỷ luật    99,5% 99,5% 



 - Đoàn kết, yêu thương    99,5% 99,5% 

 5.5. Kết quả học tập (cam kết chất 

lượng đối với từng môn học, từng 

hoạt động giáo dục) 

99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 

…      

 5.6. Sức khỏe 100% 100% 100% 100% 100% 

….      

6 
Khả năng học tập tiếp tục của học 

sinh 
100% 100% 100% 100% 100% 

  

  Mễ Sở, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-04 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2022-2023 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1003 204 192 212 185 210 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1003 204 192 212 185 210 

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 

1  Năng lực 1003 204 192 212 185 210 

1.1 Khối 1,2,3 608 204 192 212 
  

1.1.1  Tự chủ và tự học 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

77 62,5 67,9 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

20,1 36,5 32,1 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

2,9 1 
   

1.1.2 Giao tiếp và hợp tác 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

77,4 65,6 68,9 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

20,6 33,9 31,1 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

2 0,5 
   

1.1.3 Giải quyết vấn đề và sáng tạo 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

72,1 62 61,3 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

24,5 37,5 38,7 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

3,4 0,5 
   

1.1.4 Ngôn ngữ 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

73,1 61,5 67,9 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

23,5 36,5 30,2 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

3,4 2 1,9 
  

1.1.5 Tính toán 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

73,6 60,4 67,9 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

22 38 31,1 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

4,4 1,6 1 
  

1.1.6 Tin học 
   

212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
   

73,6 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
   

26,4 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
      

1.1.7 Công nghệ 
   

212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
   

69,8 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
   

30,2 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
      

1.1.8 Khoa học 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

74,1 61,5 66,5 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

22,5 38,5 33,5 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

3,4 
    

1.1.9 Thẩm mĩ 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

75,5 66,1 66 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

24 33,9 34 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

0,5 
    

1.1.10 Thể chất 
 

204 192 212 
  

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
 

79,9 76 79,2 
  

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
 

19,6 24 20,8 
  

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 

0,5 
    

1.2  Khối 4,5 395 
   

185 210 

1.2.1  Tự phục vụ, tự quản 
    

185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
    

67 71 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
    

33 29 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
      

1.2.2  Hợp tác 
    

185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
    

74,6 63,3 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
    

25,4 36,7 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
      



1.2.3  Tự học, tự giải quyết vấn đề 
    

185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
    

58,9 59 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số) 
    

41,1 41 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2  Phẩm chất       

2.1 Khối 1,2,3 608 204 192 212   

2.1.1 Yêu nước  204 192 212   

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  98 78,1 91,5   

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)  2 21,9 8,5   

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2.1.2 Nhân ái  204 192 212   

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  96,6 71,9 83,5   

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)  3,4 28,1 16,5   

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2.1.3 Chăm chỉ  204 192 212   

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  74,5 64,1 67,4   

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)  25 34,9 31,6   

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)  0,5 1 1   

2.1.4 Trung thực  204 192 212   

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  91,7 76 75   

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)  7,8 24 25   

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)  0,5     

2.1.5 Trách nhiệm  204 192 212   

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  78,4 64,6 67,9   

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)  20,1 35,4 32,1   

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)  1,5     

2.2  Khối 4,5 395    185 210 

2.2.1  Chăm học, chăm làm     185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)     57,8 57,6 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)     42,2 42,4 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2.2.2  Tự tin, trách nhiệm     185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)     128 64,3 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)     30,1 35,7 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2.2.3  Trung thực, kỷ luật     185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)     87,6 77,1 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)     12,4 22,9 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

2.2.4  Đoàn kết, yêu thương     185 210 

 

 - Tốt (tỷ lệ so với tổng số)     94,6 84,3 

 - Đ t (tỷ lệ so với tổng số)     5,4 15,7 

 - Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)       

IV  Số học sinh chia theo kết quả học tập 1003 204 192 212 185 210 

1   Tiếng Việt  204 192 212 185 210 

1.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  69,1 61,5 64,6 48,1 51 

1.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  26,5 36,5 33,5 51,9 49 

1.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  4,4 2 1,9   

2 Toán  204 192 212 185 210 

2.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  71,1 61,5 66,5 54,6 61 

2.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  24,5 37 32,5 45,4 39 

2.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  4,4 1,5 1   

3 Tự nhiên xã hội- Khoa học  204 192 212 185 210 

3.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  77,5 62 67,5 51,9 61,4 

3.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  22,5 38 32,5 48,1 38,6 

3.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

4 Lịch sử- Địa lý     185 210 

4.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)     54,6 58,6 

4.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)     45,4 41,4 

4.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

5 Ngoại ngữ  204 192 212 185 210 

5.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  87,2 88,5 68,9 35,1 38,1 



5.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  10,8 11,5 31,1 64,9 61,9 

5.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  2     

6 Đạo đức  204 192 212 185 210 

6.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  85,8 64,6 73,1 63,8 63,3 

6.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  14,2 35,4 26,9 36,2 36,7 

6.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

7 Âm nhạc  204 192 212 185 210 

7.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  71,6 64,6 64,2 44,3 42,9 

7.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  28,4 35,4 35,8 55,7 57,1 

7.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

8 Mĩ thuật  204 192 212 185 210 

8.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  73 67,7 64,2 37,3 40 

8.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  27 32,3 35,8 62,7 60 

8.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

9 Kĩ thuật     185 210 

9.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)     61,6 63,3 

9.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)     38,4 36,7 

9.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

10 Hoạt động trải nghiệm  204 192 212   

10.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  76,5 63,5 68,4   

10.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  23 36,5 31,6   

10.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  0,5     

11 Thể dục- GDTC  204 192 212 185 210 

11.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)  84,3 76,6 86,3 76,8 83,3 

11.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)  15,7 23,4 13,7 23,2 16,7 

11.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

12 Công nghệ    212   

12.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)    73,1   

12.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)    26,9   

12.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

13 Tin học    212   

13.1  Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)    75   

13.2  Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)    25   

13.3  Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

V  Tổng hợp cuối năm 1003 204 192 212 185 210 

1  Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 98 94,1 97,9 98,1 100 100 

 Trong đó 

 Học sinh được khen thư ng cấp trường (tỷ lệ 

so với tổng số) 
62,7 66,7 55,7 55,2 66,5 69,5 

 Học sinh được cấp trên khen thư ng (tỷ lệ so 

với tổng số) 
      

2  Rèn luyện l i trong hè (tỷ lệ so với tổng số) 2 5,9 2,1 1,9   

3 
Học sinh Hoàn thành CTTH (tỷ lệ so với tổng 

số) 
     100 

4 
số lượng học sinh được khen thư ng trong các 

hội thi 
  17 18 7  

  

  Mễ Sở, ngày 02 tháng 6 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 



Biểu mẫu TH-05 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ 

THÔNG BÁO 
Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng dự toán 

ngân sách nhà 

nước cấp 

Tổng kinh phí 

ph i tiết kiệm 

Tổng  

kinh phí được sử 

dụng 

 

Ghi  

chú 

I 

Dự toán được ngân sách nhà 

nước cấp chi các hoạt động 

của đơn vị 

5.598.979.168 

 

 5.598.979.168 

 

 

1 Chi ho t động thường xuyên 603.577.659 

 

 603.577.659 

 

 

2 
Chi ho t động không thường 

xuyên 

557.236.168 

 

 557.236.168 

 

 

 - Chi cấp bù học phí     

 - Chi tham quan học tập     

 - Chi c i t o, sửa chữa cơ s  vật 

chất của nhà trường 

    

 - Chi mua sắm, tăng cường 

trang thiết bị cho nhà trường 

193.680.000 

 

 193.680.000 

 

 

 - Chi khác 13.160.000  13.160.000  

 -Chi lương 4.065.645.341 

 

 4.065.645.341 

 

 

II 

Thực hiện dự án xây dựng 

CSVC, mua sắm thiết bị, đồ 

dùng dạy học 

    

1 Dự án xây dựng cơ s  vật chất     

2 
Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng 

d y học 

    

III 
Tổng dự toán ngân sách nhà 

nước cấp 

5.598.979.168 

 

 5.598.979.168 

 

 

 

 

  Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 
       

 



Biểu mẫu TH-06 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ  

THÔNG BÁO 
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng kinh phí 

được nhà nước 

cấp 

Tổng kinh 

phí ph i tiết 

kiệm 

Tổng kinh phí 

được sử dụng chi 

Tổng  

kinh phí đã sử 

dụng chi 

 

Ghi 

 chú 

I Tổng ngân 

sách được cấp 

5.598.979.168 

 

 5.598.979.168 

 

5.598.979.168 

 

 5.598.979.168 

 

II Nội dung ngân 

sách nhà nước 

cấp 

5.598.979.168 

 

 5.598.979.168 

 

5.598.979.168 

 

 

1 
Chi hoạt động 

thường xuyên 

5.069.743.000 

 

 5.069.743.000 

 

5.069.743.000 

 

 

 - Chi lương và 

các kho n phụ 

cấp theo lương 

của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên 

4.065.645.341 

 

 4.065.645.341 

 

4.065.645.341 

 

 

 - Chi ho t động 

chuyên môn 

603.577.659 

 

 603.577.659 

 

603.577.659 

 

 

 - Chi qu n lý 

hành chính (duy 

trì ho t động 

thường xuyên 

của nhà trường) 

     

  - Chi khác 13.160.000  13.160.000 13.160.000  

 - Chi mua sắm, 

tăng cường 

trang thiết bị 

cho nhà trường 

193.680.000 

 

 193.680.000 

 

193.680.000 

 

 

2 

Chi hoạt động 

không thường 

xuyên 

557.236.168 

 

 

557.236.168 

 

 

557.236.168 

 

 

 

 - Chi cấp bù học 

phí 

     

 - Chi tham quan 

học tập 

     

 - Chi c i t o, 

sửa chữa nhỏ 

CSVC của nhà 

trường 

     

 - Chi mua sắm 

tăng cường  

trang thiết bị 

cho nhà trường 

319.900.000 

 

 
319.900.000 

 

319.900.000 

 

 

 - Chi khác 209.336.168 

 

 209.336.168 

 

209.336.168 

 

 

 Chi mua phần 

mềm 

28.000.000  28.000.000 28.000.000  

3 Thực hiện dự      



án xây dựng, 

mua sắm thiết 

bị, đồ dùng dạy 

học, đồ chơi trẻ 

em 

 - Dự án xây 

dựng CSVC 

     

 - Dự án mua 

sắm thiết bị, đồ 

dùng d y học 

     

 

                                                                      Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

                                                                   Thủ trưởng đơn vị 

                                                                    (Ký tên và đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-07 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ  

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh 

và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ 

năm học 2022-2023 

 
I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

T 
T 

Danh mục thu 
Số 

học 

sinh 
Định mức thu 

Tổng kinh phí 

dự toán 
thu được 

Tổng kinh phí 

thực tế thu được 
Tổng kinh phí 

ph i nộp đi 

Tổng kinh 

phí được để 

l i chi 
1 Tiền điện 992 7.000/1HS/tháng 62.496.000 

 
62.496.000 
 

62.496.000 
 

62.496.000 
 

2 Tiền nước 

uống 
992 6.000/1HS/tháng 53.568.000 

 
53.568.000 
 

53.568.000 
 

53.568.000 
 

3 Tiền trông xe 426 6.000/1HS/tháng 23.004.000 
 

23.004.000 
 

23.004.000 
 

23.004.000 
 

4 Tiền vệ sinh 992 5.000/1HS/tháng 44.640.000 
 

44.640.000 
 

44.640.000 
 

44.640.000 
 

5 
Tiền học 2 

buổi/ngày 
0 0 0 0 0 0 

6 

Tiền học 

Tiếng Anh bổ 

trợ 

 951 220.000/tháng/HS 

L1,2,4,5 
120.000/tháng/HS 
L3 

1.383.547.800 
 

1.383.547.800 
 

1.176.015.000 207.532.000 

7 
Tiền học kỹ 

năng sống 
0 0 0 0 0 0 

8 
Tiền tr i 

nghiệm  
888 185.000/1HS 164.280.000 164.280.000 164.280.000 0 

9 
Tiền may 

(mua) đồng 

phục 

591 Theo gi  t ng lo i 

 o 
95.755.000 95.755.000 95.755.000 0 

10 

Tiền mua sách 

giáo khoa 
 

190 
187 
210 
168 
199 

 

- ớp 1: 

179.000đ/ ộ 
- ớp 2: 

164.000đ/ ộ 
- ớp 3: 

271.000đ/ ộ 
- ớp 4: 

189.000đ/ ộ 
- ớp 5: 

201.000đ/ ộ 
 

 
34.010.000   
30.668.000   
56.910.000   
31.752.000   

      39.999.000   
 

 

 

193.556.000 

 
34.010.000   
30.668.000   
56.910.000   
31.752.000   

      39.999.000  

  

 

 

193.556.000 

 
34.010.000   
30.668.000   
56.910.000   
31.752.000   

      39.999.000   
 

 

 

182.440.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.116.000 

11 
Tiền mua v  

viết, tài liệu 

tham kh o 

0 0 0 0 0 0 

12 
Tiền b o hiểm 

thân thể 
985 150 000đ/H /năm 147.750.000 147.750.000 132.975.000 14.775.000 

13 

Tiền BHYT 928 - Khối 1 thu theo 

tháng sinh của HS 
- Khối 2,3,4,5 thu 

321.640đ/hs 

310.951.080 310.951.080 310.951.080 44.477.759 

 

Tiền quỹ 

PHHS 
649 Tự nguyện ủng hộ 

vào  uỹ lớp.  uỹ 

lớp trích 50  cho 

 an ĐD C H  

trường 

99.100.000 99.100.000 49.550.000 49.550.000 

 

 



II. Số tiền  được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

Danh mục Số tiền Ghi chú 
Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ   

                                                                      Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

                                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                                    (Ký tên và đóng dấu) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-08 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ 

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh  

và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ 

 Năm học 2022 -2023 

 

TT 
Danh mục 

quyết toán 

Số dư năm học 

2021-2022 

chuyển sang  

Tổng kinh phí 

thu được 
Tổng kinh phí 

ph i nộp đi 
Tổng kinh 

phí được để 

l i chi 

Tổng kinh phí đã 

chi 
 

1 
Tiền điện 761.635 

 
62.496.000 
 

62.496.000 
 

63.257.635 
 

61.065.668 
 

 

2 
Tiền nước 

uống 
2.125.040 
 

53.568.000 
 

53.568.000 
 

55.693.040 
 

55.606.800 
 

 

3 
Tiền trông xe 2.952.000 

 
23.004.000 
 

23.004.000 
 

25.956.000 
 

25.947.920 
 

 

4 
Tiền vệ sinh 893.543 

 
44.640.000 
 

44.640.000 
 

45.533.543 
 

45.533.543 
 

 

5 

Tiền học 2 

buổi/ngày 
0 0 0 0 0  

6 
Tiền học Tiếng 

Anh bổ trợ 
 1.383.547.800 

 
1.176.015.000 207.532.000 179.325.649  

7 
Tiền học kỹ 

năng sống 
0 0 0 0 0  

8 
Tiền tr i 

nghiệm  
0 164.280.000 164.280.000 164.280.000 164.280.000  

9 

Tiền may 

(mua) đồng 

phục 

 95.755.000 95.755.000 0 0  

10 

Tiền mua sách 

giáo khoa 
 193.339.000 

 

182.440.000 

 

11.116.000 11.116.000  

11 

Tiền mua v  

viết, tài liệu 

tham kh o 

0 0 0 0 0  

12 
Tiền b o hiểm 

thân thể 
0 147.750.000 132.975.000 14.775.000 14.775.000  

13 Tiền BHYT  310.951.080 310.951.080 44.477.759 11.319.600  

14 

Tiền quỹ 

PHHS 
 Không xây 

dựng q y do 

dịch  ệnh 

99.100.000 49.550.000 49.550.000 49.273.000  

 



II. Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

Danh mục 

Tổng kinh 

phí (số 

tiền) thu 

được 

Tổng kinh 

phí (số 

tiền) đã 

chi 

Tổng 

kimh phí 

(số tiền) 

còn l i 

Ghi 

chú 

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được 

biếu, tặng, ủng hộ 

    

 

                                                       Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

                                                      Thủ trưởng đơn vị 

                                                        (Ký tên và đóng dấu)                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-09 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ  

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh; 

 số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số tiền nộp ngân sách nhà nước 

và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học  

 

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

T 
T 

Danh mục thu 
Số 

học 

sinh 
Định mức thu 

Tổng kinh phí 

dự toán 
thu được 

Tổng kinh phí 

thực tế thu 

được 

Tổng kinh phí 

ph i nộp đi 
Tổng kinh phí 

được để l i chi 

1 Tiền học phí       

2 
Tiền điện 992 7.000/1HS/tháng 62.496.000 

 
62.496.000 
 

62.496.000 
 

62.496.000 
 

3 
Tiền nước uống 992 6.000/1HS/tháng 53.568.000 

 
53.568.000 
 

53.568.000 
 

53.568.000 
 

4 
Tiền trông xe 426 6.000/1HS/tháng 23.004.000 

 
23.004.000 
 

23.004.000 
 

23.004.000 
 

5 
Tiền vệ sinh 992 5.000/1HS/tháng 44.640.000 

 
44.640.000 
 

44.640.000 
 

44.640.000 
 

6 
Tiền học 2 

buổi/ngày 
0 0 0 0 0 0 

7 
Tiền học Tiếng 

Anh bổ trợ 
  1.383.547.800 

 
1.383.547.800 
 

1.176.015.000 207.532.000 

8 
Tiền học kỹ năng 

sống 
0 0 0 0 0 0 

9 Tiền tr i nghiệm  0 0 0 0 0 0 

10 
Tiền may (mua) 

đồng phục 
591 Theo gi  t ng lo i 

 o 
95.755.000 95.755.000 95.755.000 0 

11 

Tiền mua sách 

giáo khoa 

 

 

190 

187 

210 

168 

199 

 

 

- ớp 1: 179.000đ/ ộ 

- ớp 2: 164.000đ/ ộ 

- ớp 3: 271.000đ/ ộ 

- ớp 4: 189.000đ/ ộ 

- ớp 5: 201.000đ/ ộ 

 

 

 

34.010.000   

30.668.000   

56.910.000   

31.752.000   

      39.999.000   

 

193.556.000 

 

 

34.010.000   

30.668.000   

56.910.000   

31.752.000   

      39.999.000   

 

193.556.000 

 

 

34.010.000   

30.668.000   

56.910.000   

31.752.000   

      39.999.000   

 

182.440.000 

 

 

 

 

 

 

11.116.000 

12 
Tiền mua v  viết, 

tài liệu tham kh o 
0 0 0 0 0 0 

13 
Tiền b o hiểm thân 

thể 
985 150 000đ/H /năm 147.750.000 147.750.000 132.975.000 14.775.000 

14 

Tiền BHYT 928 -Khối 1 thu theo 

tháng sinh của HS 
-Khối 2,3,4,5 thu 

321.640đ/hs 

310.951.080 310.951.080 310.951.080 44.477.759 

 Tiền quỹ PHHS 649 Tự nguyện ủng hộ 

vào  uỹ lớp.  uỹ 

lớp trích 50  cho 

 an ĐD C H  

trường 

99.100.000 99.100.000 49.550.000 49.550.000 

 

 

 



II. Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ và số tiền phải nộp vào 

ngân sách nhà nước 

TT Danh mục Số tiền Ghi chú 
1 Số tiền được ngân s ch nhà nước hỗ trợ   

2 Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ   
3 Số tiền ph i nộp vào ngân s ch nhà nước   

                                                                  Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2022 

                                                                   Thủ trưởng đơn vị 

                                                                    (Ký tên và đóng dấu)                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu TH-10 
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ SỞ  

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh; 

 số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số tiền nộp ngân sách nhà nước 

và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ 

 năm học 2022-2023 

 

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

 

T 

T 

Danh mục 

quyết toán 

Tổng kinh 

phí thu được 

Tổng kinh 

phí ph i nộp 

đi 

Tổng kinh 

phí được để 

l i chi 

Tổng kinh 

phí đã chi 

Tổng kinh 

phí còn l i 

1 Tiền điện 62.496.000 
 

62.496.000 
 

63.257.635 
 

61.065.668 
 

2.191.967 

2 
Tiền nước 

uống 

53.568.000 
 

53.568.000 
 

55.693.040 
 

55.606.800 
 

86.240 

3 
Tiền trông 

xe 

23.004.000 
 

23.004.000 
 

25.956.000 
 

25.947.920 
 

8.080 

4 
Tiền vệ 

sinh 

44.640.000 
 

44.640.000 
 

45.533.543 
 

45.533.543 

 
0  

 

5 
Tiền học 2 

buổi/ngày 

0 0 0 0 0 

6 

Tiền học 

Tiếng Anh 

bổ trợ 

1.383.547.800 
 

1.176.015.000 207.532.000 180.725.649  26.806.351 

 

7 
Tiền học kỹ 

năng sống 

0 0 0 0 0 

8 
Tiền tr i 

nghiệm  

164.280.000 164.280.000 164.280.000 164.280.000 0 

9 

Tiền may 

(mua) đồng 

phục 

95.755.000 95.755.000 0 0 0 

10 

Tiền mua 

sách giáo 

khoa 

193.339.000 

 

193.339.000 

 

11.116.000 11.116.000 0 

11 

Tiền mua 

v  viết, tài 

liệu tham 

kh o 

0 0 0 0 0 

12 Tiền b o 

hiểm thân 

thể 

147.750.000 132.975.000 14.775.000 14.775.000 0 

13 Tiền BHYT 310.951.080 310.951.080 44.477.759 11.319.600 33.158.159 

14 Tiền quỹ 

PHHS 

49.550.000 49.550.000 49.550.000 49.273.000 277.000 

 

 

 

 



II. Số tiền được ngân sách nhà nước cấp; được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ 

T 

T 
Danh mục 

Tổng kinh 

phí thu được 

Tổng kinh 

phí sử dụng 

Tổng 

kinh phí 

còn l i 

Ghi 

chú 

1 
Số tiền được ngân s ch nhà nước 

cấp 

   

 

 

2 
Số tiền được viện trợ, tài trợ, 

biếu, tặng, ủng hộ 

    

 

                                                 Mễ Sở, ngày 25 tháng 6 năm 2023     

                                                   Thủ trưởng đơn vị                                                                                       
                                                    (Ký tên và đóng dấu) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


